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1 Nguyễn Dịu Ái N 22/08/1999 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

2 Võ Thị Thùy An N 09/09/1978 Y khoa Trường Đại học Cần Thơ CQ 2002 ĐH Đạt

3 Đào Khánh Âu N 08/10/1991 Quản lý nghề cá Trường Đại học Cần Thơ CQ 2014 ĐH Đạt

4 Hồ Chí Bảo 11/09/1998 Quản lý hoạt động bay Học viện Hàng không Việt Nam CQ 2020 ĐH Đạt

5 Bùi Nhi Bình N 07/12/1995 Sinh học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2017 ĐH Đạt

6 Vũ Thị Cúc N 18/07/1986 Sư phạm giáo dục công dân Trường Đại học Cần Thơ CQ 2009 ĐH Đạt

7 Trương Thị Diệu N 23/12/1976 Bác sĩ Đa khoa Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2006 ĐH Đạt

8 Mai Hoàng Dil 10/01/1996 Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

9 Lê Tuấn Dũng 18/08/1987 Dược Học Trường Đại Học Nam Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

10 Phan Đình Minh Hải N 10/06/1984 Dược học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

11 Ngô Vũ Hảo 20/06/1995 Sư phạm Vật lý Trường Đại học Cần Thơ CQ 2017 ĐH Đạt

12 Nguyễn Trung Hậu N 05/05/1990 Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ CQ 2013 ĐH Đạt

13 Trà Minh Hoàng 24/02/1980 Sư phạm Toán học Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2004 ĐH Đạt

14 La Thị Thu Hương N 08/06/1974 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ TX 2016 ĐH Đạt

15 Nguyễn Việt Khởi 15/11/1983 Luật Trường Đại học Trà Vinh VLVH 2015 ĐH Đạt

16 Nguyễn Chí Lành 26/10/1995 Y đa khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt

17 Huỳnh Phú Lộc 25/04/1988 Y đa khoa Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2012 ĐH Đạt

18 Đỗ Văn Minh 29/08/1996 Y khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2020 ĐH Đạt

19 Trần Quốc Minh 05/09/1980 Y học cổ truyền Trường Đại Học Y Dược TP HCM CQ 2005 ĐH Đạt

20 Nguyễn Quốc Nam 25/06/1989 Toán học Trường Đại học Đà Lạt CQ 2017 ĐH Đạt

21 Nguyễn Thị Hồng Nga N 10/08/1988 Điều dưỡng đa khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2011 ĐH Đạt
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22 Nguyễn Hồng Kim Ngân N 21/10/1991 Dược học Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2014 ĐH Đạt

23 Nguyễn Thị Hồng Ngân N 14/06/1997 Bác sĩ Y khoa Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2021 ĐH Đạt

24 Trần Trung Nghĩa 08/02/1981 Điều dưỡng đa khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ VLVH 2011 ĐH Đạt

25 Nguyễn Hữu Nghiệm 22/05/1980 Y khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2009 ĐH Đạt

26 Nguyễn Như Ngọc N 30/12/1991 Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học An Giang CQ 2013 ĐH Đạt

27 Trần Khôi Nguyên 10/11/1988 Y đa khoa Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2012 ĐH Đạt

28 Võ Thanh Nhã 06/04/1985 Công nghệ thực phẩm Trường Đại học Cần Thơ TC 2008 ĐH Đạt

29 Phạm Thị Tuyết Nhi N 09/06/1995 Xét nghiệm y học Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2019 ĐH Đạt

30 Nguyễn Huỳnh Như N 01/04/1995
Tiếng Việt và Văn hóa Việt 

Nam
Trường Đại học Bạc Liêu CQ 2017 ĐH Đạt

31 Lê Ngọc Anh Pha N 25/12/1988 Dược Học Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2012 ĐH Đạt

32 Lê Hoàng Phúc 17/02/1982 Y khoa Trường Đại học Y Dược Cần Thơ CQ 2007 ĐH Đạt

33 Lê Hoàng Phúc 11/09/1993 Y đa khoa Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2017 ĐH Đạt

34 Nguyễn Tứ Thăng 05/08/1999 Kinh doanh quốc tế Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt

35 Trần Quốc Ngọc Thanh N 20/09/1980 Bác sĩ Đa khoa Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2006 ĐH Đạt

36 Nguyễn Minh Thanh N 27/04/1979 Luật Thương mại Trường Đại học Cần Thơ CQ 2003 ĐH Đạt

37 Huỳnh Hửu Trang Thanh N 17/04/1998 Răng, Hàm, Mặt Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2022 ĐH Đạt

38 Hồ Võ Minh Thư N 24/10/1988 Tài chính ngân hàng Trường Đại học Cần Thơ CQ 2013 ĐH Đạt

39 Đặng Thị Ngọc Thủy N 09/07/1995  Bác sĩ Y khoa Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2020 ĐH Đạt

40 Trần Ngọc Thùy Trang N 20/07/1990 Sư phạm Đại lý Trường Đại học Sài Gòn CQ 2012 ĐH Đạt

41 Lê Thị Kiều Trang N 09/08/1989 Tài chính ngân hàng Trường Đại Học Cần Thơ CQ 2011 ĐH Đạt

42 Đào Đức Trí 03/03/1996 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Bình Dương CQ 2020 ĐH Đạt

43 Đoàn Thanh Trúc N 31/08/1989 Dược Học Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ CQ 2012 ĐH Đạt

44 Huỳnh Minh Tuấn 30/06/1992 Kỹ thuật cơ khí Trường Đại học Cần Thơ CQ 2014 ĐH Đạt

45 Trần Quốc Tường 08/06/1997 Dược học Trường Đại học Tây Đô CQ 2020 ĐH Đạt

46 Thái Đắc Vinh 15/06/1975 Y khoa Trường Đại học Cần Thơ CQ 2002 ĐH Đạt

47 Nguyễn Văn Vinh 03/08/1987 Nuôi trồng thủy sản Trường Đại học Nha Trang CQ 2009 ĐH Đạt

48 Trần Vũ 11/06/1988 Luật Trường Đại Học Cần Thơ VLVH 2016 ĐH Đạt

49 Võ Thị Tường Vy N 10/08/1988 Kinh tế học Trường Đại học Cần Thơ CQ 2010 ĐH Đạt

Tổng cộng: 49 thí sinh HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH


